
1 Y Khoa Ênuôl 15/03/2008 Lắk , Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Nguyễn Du 5.8 1 28

2 H' Yim Tơr 24/11/2006 Lắk, Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Du 5.8 1 28

3 Y Guôn Lưk 15/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 5.8 1 28

4 Nguyễn Trọng Sơn 25/09/2008 Đắk Nuê, Lắk , Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Du 5.7 1 28

5 Tô Thị Lý Minh 26/07/2008 Đắk Nuê , Lắk , Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Du 5.7 1 28

6 Y-huấn Uông 31/08/2006 Lăk, Đăk Lăk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 5.7 1 28

7 Nguyễn Gia Bảo 04/10/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Võ Thị Sáu 5.7 1 28

8 Y-thiếc Du 07/05/2008 Lăk, Đăk Lăk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 5.6 1 28

9 Y Ly Chun Êung 07/05/2007 Lắk, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Quý Đôn 5.5 1 28

10 H Unim Bkrông 16/09/2008 Lắk, Đắk Lắk Nữ Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 5.5 1 28

11 Y Linh Êung 04/01/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Quý Đôn 5.4 1 28

12 Y Thăc Lưk 11/11/2006 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu 5.3 1 28

13 Đỗ Trọng Thành 20/11/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 7.2 27

14 Lê Trần Ngọc Hải 16/07/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 6.9 27

15 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 10/02/2008 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi 6.9 27

16 Phạm Văn Hưng 15/11/2008 Gia Nghĩa , Đắk Nông Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 6.8 27

17 Đỗ Xuân Thành 22/04/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 6.5 27

18 Trần Xuân Hiếu 16/01/2007 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 6.5 27

19 Y - Sa Phôn Êñuôl 05/01/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi 6.5 1 27

20 Phạm Văn Hiếu 25/08/2008 Lắk, ĐắkLắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn 6.3 1 27

21 Y Guyn Kuan 18/07/2007 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 6.3 1 27

22 Y- Khem Triếk 13/03/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 6.2 1 27

23 Y Nam - Bkrông 21/09/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 6.1 1 27

24 Y Dêm K Măn 03/02/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi 6 1 27

25 Y- Kiên Jiê 30/10/2007 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 6 1 27

26 H' Diệu Kbuôr 07/11/2008 Lắk, Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi 5.9 1 27

27 Y Luận Sruê 11/02/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi 5.9 1 27

28 Cao Văn Hiệu 23/02/2008 Lắk, ĐắkLắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn 5.9 1 27

29 Y Huy Rcăm 22/10/2008 Lắk , Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du 5.6 1 27

30 Y Thuyn Du 02/11/2008 Lăk, Đăk Lăk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 5.6 1 27

31 Y Thiện Lông Dinh 04/12/2008 Lắk , Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du 5.5 1 27

32 Y Tô Ny Ông 07/01/2008 Đắk Nuê , Lắk , Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du 5.4 1 27
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33 Y Dương - Buỗc 28/10/2008 Lắk, ĐắkLắk Nam Mnông Trường THCS Lê Quý Đôn 5.4 1 27

34 Y Phước Kmăn 16/05/2008 Lăk, Đăk Lăk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 5.4 1 27

35 Y. Tý Pang Ting 24/02/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du 5.3 1 27

36 Y Đạt Du 11/12/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du 5.3 1 27

37 Y Hợi K Yang 30/04/2007 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 6.6 1 26

38 Nguyễn Thọ Hoàng Phúc 12/07/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 6.5 26

39 Nguyễn Văn Phú 10/07/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn 6.3 1 26

40 H' Tâm Bkrông 14/09/2007 Lắk, Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi 6.3 1 26

41 Y Siôn Bkrông 26/09/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu 6.3 1 26

42 Y Khoa Bdap 02/07/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu 6.3 1 26

43 Nguyễn Văn Dương 13/01/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn 6.2 1 26

44 Lê Bảo Đại 21/07/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi 6.2 26

45 Y Quynh Lding 26/07/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 6.2 1 26

46 Y Sỉ Buôn K Rông 22/08/2006 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi 6.1 1 26

47 Y - Luận - Mlô 17/01/2007 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 6.1 1 26

48 Y- Nik Jiê 24/06/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 6 1 26

49 Võ Đặng Hữu Trí 01/11/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 5.9 1 26

50 Y Thái B Jrang 05/07/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi 5.9 1 26

51 Y Nam Triêk 20/06/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 5.6 1 26

52 Vi Xuân Tú 24/02/2008 Lắk , Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Nguyễn Du 5.5 1 26

53 Y Huyn Pang Sưr 01/03/2008 Đắk Nuê , Lắk ,Đắk Lăk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du 5.4 1 26

54 Y. Huy Pang Ting 01/11/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du 5.4 1 26

55 Y- Sep Ksrăng 07/07/2008 Lăk, Đăk Lăk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 5.4 1 26

56 Y. Quin Phôk 20/08/2006 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du 5.2 1 26

57 Nguyễn Văn Quốc 11/03/2008 Lắk, ĐắkLắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn 6.4 1 25

58 Nguyễn Ngọc Tiến 02/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi 6.3 25

59 Phạm Đăng Tình 23/03/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 6.2 25

60 Mai Nguyễn Thanh Thuận 14/12/2008 Đà Lạt, Lâm Đồng Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn 6.2 1 25

61 Nguyễn Trọng Hội 26/08/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 5.9 25

62 Nguyễn Văn Long 13/07/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 5.9 25

63 Lê Anh Khoa 21/08/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi 5.9 25

64 Cao Quốc Phát 10/10/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 5.8 25

65 Võ Ánh Ngọc Bích 03/01/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi 5.8 25

66 Thái Nhựt Tài 28/10/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Võ Thị Sáu 5.8 1 25

67 Nguyễn Bảo Luân 08/07/2008 Tuy Phước, Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi 5.6 25

68 Vũ Công Bằng 05/04/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 5.6 25

69 Y Jút Byang 26/08/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu 5.6 1 25

70 Y Sakura Bhôk 13/12/2007 Lắk, Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 5.2 1 25

71 Lê Dương Thái 21/12/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi 5 25



72 Phạm Tuấn Anh 03/09/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 6.4 24

73 Trần Minh Đạt 03/09/2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi 6.3 24

74 Lê Văn Tiến Mạnh 25/07/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi 6 24

75 Y Thiêng Du 07/02/2008 Lăk, Đăk Lăk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 4.9 1 24

76 Nguyễn Tiến Phương 01/04/2008 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 6.4 23

77 Trần Nguyễn Nguyên Khang 14/11/2007 Lắk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi 5.9 23

Tổng cộng danh sách này có 77 thí sinh


